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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CỦA BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
Nơi nhân: 
 - Như điều 3;
 - Các Thứ trưởng;
 - Cổng thông tin điện tử BTP;
 - Lưu: VT. 
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QUY CHẾ 
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CỦA BỘ TƯ PHÁP
( Ban hành kèm theo Quyết định số 4115 /QĐ - BTP ngày 31 / 12 /2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định chi tiết về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) của Bộ Tư pháp.
2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của cơ quan Bộ Tư pháp (sau đây viết tắt là CBCNV) có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy
1. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.
2. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.
3. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.
Điều 3. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy
1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể CBCNV trong cơ quan Bộ Tư pháp. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình.
2. Ban Chỉ huy PCCC có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra hoạt động PCCC theo nhiệm vụ được giao. 
3. Đội PCCC chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra hoạt động phòng cháy theo trách nhiệm được phân công và trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy.
Điều 4. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
1. Ban Chỉ huy PCCC có trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC trong cơ quan, đơn vị.
2. Đội viên Đội PCCC có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho CBCNV đơn vị mình công tác để cùng thực hiện.
Điều 5. Chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC và CBCNV tham gia chữa cháy
1. Cán bộ, Ủy viên Ban Chỉ huy PCCC và Đội PCCC cơ quan được hưởng chế độ, chính sách trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật.
2. CBCNV trực tiếp chữa cháy, tham gia chữa cháy bị hy sinh, bị thương hoặc tổn hại sức khoẻ thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý gây cháy, nổ tại cơ quan, công sở, nơi làm việc.
2. Cản trở các hoạt động PCCC; chống người đang thi hành nhiệm vụ PCCC.
3. Lợi dụng hoạt động PCCC để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ CBCNV; xâm phạm tài sản của tập thể, cá nhân.
4. Báo cháy giả.
5. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát hiểm.
6. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về PCCC đã được pháp luật quy định.
7. Các hành vi vi phạm quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương II
TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 7. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Lực lượng PCCC là nòng cốt trong hoạt động PCCC của cơ quan Bộ Tư pháp, gồm:
1. Ban Chỉ huy PCCC;
2. Đội PCCC.
Điều 8. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy PCCC 
1. Ban Chỉ huy PCCC do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập.
Ban Chỉ huy PCCC gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên:
- Trưởng Ban Chỉ huy PCCC là Chánh Văn phòng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ công tác PCCC của cơ quan Bộ;
- Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCCC là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Văn phòng;
- Ủy viên Ban Chỉ huy kiêm Đội trưởng Đội PCCC là Trưởng phòng Bảo vệ thuộc Văn phòng;
- Các Ủy viên khác là Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp liên quan đến công tác PCCC. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy PCCC:
- Chỉ đạo Đội PCCC tổ chức các hoạt động PCCC; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; xây dựng và thực tập phương án PCCC của cơ quan; quản lý các trang thiết bị PCCC; dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC hàng năm;
- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ quan; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC; khen thưởng, kỷ luật đối với công tác PCCC;
- Ban hành nội quy, quy định về công tác PCCC của cơ quan;
- Tổ chức tham gia các hoạt động về PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về quản lý hoạt động PCCC của cơ quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật. 
Điều 9. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC 
1. Đội PCCC do Chánh Văn phòng Bộ quyết định thành lập, quản lý và chỉ đạo hoạt động. 
- Biên chế của Đội PCCC tối thiểu là 25 người, trong đó có Đội trưởng và các Phó Đội trưởng;
- Đội trưởng Đội PCCC do Trưởng phòng Bảo vệ thuộc Văn phòng Bộ đảm nhiệm;
- Phó Đội Trưởng Đội PCCC là Trưởng phòn Quản trị thuộc Văn phòng Bộ được phân công theo dõi công tác PCCC; 
- Thành viên nòng cốt của Đội PCCC là lực lượng bảo vệ cơ quan. Các thành viên khác được huy động từ các đơn vị thuộc Bộ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội PCCC:
- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC;
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến tập PCCC trong cơ quan;
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC;
- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC;
- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; 
- Tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy PCCC.
Chương III
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY
Điều 10. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy
1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC tại cơ quan nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và hiểu biết về PCCC trong CBCNV cơ quan Bộ Tư pháp.
2. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy.
3. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, các trang thiết bị phục vụ cho việc chữa cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.
Điều 11. Phòng cháy đối với cơ quan
Cơ quan Bộ Tư pháp phải có Phương án PCCC độc lập với các yêu cầu cơ bản sau đây:
 - Có các nội quy, quy định về an toàn PCCC;
 - Có các biện pháp về phòng cháy;
 - Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy theo quy định;
 - Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện đáp ứng yêu cầu PCCC;
 - Có phương án chữa cháy, thoát hiểm, cứu người, tài sản và chống cháy lan;
 - Bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động PCCC;
 - Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC tại cơ quan Bộ.
Điều 12. Phòng cháy trong sử dụng điện
1. Khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCCC theo quy định của pháp luật.
2. CBCNV trong cơ quan Bộ có trách nhiệm đảm bảo an toàn về PCCC khi sử dụng điện.
Chương IV
CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
Điều 13. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy
1. Huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy.
2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
3. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.
Điều 14. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy
1. Phương án chữa cháy do Đội PCCC lập và phải được Trưởng Ban chỉ huy PCCC Bộ Tư pháp và Phòng Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Hà Nội phê duyệt.
2. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ ít nhất mỗi năm một lần và thực tập đột xuất khi có yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ.
Điều 15. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy
1. CBCNV phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy kịp thời
2. Đội PCCC khi nhận được tin báo cháy trong cơ quan hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến hiện trường chữa cháy; đồng thời báo cáo ngay cho Ban Chỉ huy PCCC và Đội chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.
Điều 16. Huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy
Khi có cháy, CBCNV và phương tiện, tài sản của cơ quan đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận được lệnh, đơn vị, cá nhân được huy động phải chấp hành ngay.
Điều 17. Người chỉ huy chữa cháy
1. Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường là người chỉ huy chữa cháy.
2. Trường hợp xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC chưa đến kịp thời thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:
- Trưởng Ban Chỉ huy PCCC là người chỉ huy chữa cháy.
- Trường hợp Trưởng Ban chỉ huy vắng mặt thì Phó Ban chỉ huy kiêm Đội trưởng Đội PCCC là người chỉ huy chữa cháy.
Điều 18. Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy
1. Chỉ huy PCCC cơ quan có quyền:
a) Huy động ngay lực lượng, phương tiện của lực lượng PCCC để chữa cháy; 
b) Huy động CBCNV và phương tiện, tài sản của cơ quan để chữa cháy;
c) Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy;
d) Quyết định di chuyển tài sản khỏi khu vực cháy và gần đám cháy;
đ) Quyết định phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
2. Đội trưởng Đội PCCC được thực hiện các quyền quy định tại điểm a, b khoản 1 điều này.
3. CBCNV phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy. Người chỉ huy chữa cháy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
Điều 19. Bảo vệ hiện trường vụ cháy
CBCNV có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Chương V
 KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC
Điều 20. Chế độ kiểm tra công tác PCCC
1. Chế độ kiểm tra nội bộ:
- Định kỳ 03 tháng, Ban Chỉ huy PCCC và Đội PCCC kiểm tra công tác PCCC trong khu vực cơ quan 01 lần. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ huy PCCC;
- Biên bản tự kiểm tra công tác PCCC được lập theo mẫu của Bộ Công an quy định.
2. Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra cùng lực lượng cảnh sát PCCC:
Trưởng Ban Chỉ huy PCCC, Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội PCCC tham gia đoàn kiểm tra cùng lực lượng cảnh sát PCCC.
Điều 21. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC
1. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, Ủy viên Ban Chỉ huy PCCC và Đội PCCC cơ quan là 32 đến 48 giờ/ lần/ năm.
2. Thời gian bồi dưỡng bổ sung nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC tối thiểu là 16 giờ/ năm.
Chương VI
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 22. Trang bị phương tiện PCCC
Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm trang bị cho lực lượng PCCC các phương tiện, thiết bị cần thiết theo quy định của Bộ Công an.
Điều 23. Quản lý và sử dụng phương tiện PCCC 
1. Trang thiết bị và phương tiện PCCC chỉ được sử dụng vào mục đích đảm bảo sẵn sàng PCCC; luyện tập và thực tập phương án chữa cháy.
2. Nghiêm cấm sử dụng trang thiết bị và phương tiện PCCC vào mục đích khác.
Chương VII
KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 24. Khen thưởng 
CBCNV có thành tích trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Xử lý vi phạm
1. CBCNV có hành vi vi phạm quy định về PCCC, cản trở các hoạt động PCCC, xâm phạm đến lợi ích của tập thể, tính mạng và tài sản của người khác thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động PCCC để xảy ra cháy tại đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
